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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (đợt 3) 

TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh 

1.  QH-2020-I/CQ-A-E 20021221 Nguyễn Duy Bách 05/09/2002 

2.  QH-2020-I/CQ-A-E 20021270 Bùi Thị Trang 20/01/2002 

3.  QH-2020-I/CQ-A-E 20021227 Ngô Mạnh Đạt 01/11/2002 

4.  QH-2020-I/CQ-A-G 20020538 Nguyễn Thị Loan 30/08/2002 

5.  QH-2020-I/CQ-A-G 20020253 Lê Anh Đức 12/09/2002 

6.  QH-2020-I/CQ-A-T 20020569 Đinh Ngọc Anh 29/11/2002 

7.  QH-2020-I/CQ-A-T 20020579 Trịnh Trọng Đại 08/02/2002 

8.  QH-2020-I/CQ-C-A-CLC1 20020296 Hoàng Viết Khánh 07/05/2002 

9.  QH-2020-I/CQ-C-A-CLC2 20021312 Thân Hùng Cường 28/07/2002 

10.  QH-2020-I/CQ-C-A-CLC3 20021366 Giáp Văn Huy 16/03/2002 

11.  QH-2020-I/CQ-C-B 20020057 Đặng Xuân Lộc 06/04/2002 

12.  QH-2020-I/CQ-C-B 20020038 Nguyễn Thành Công 10/03/2002 

13.  QH-2020-I/CQ-C-C 20020186 Phùng Văn An 15/07/2002 

14.  QH-2020-I/CQ-C-C 20020218 Lê Văn Tiến 04/05/2002 

15.  QH-2020-I/CQ-C-D 20020445 Chu Minh Nam 20/04/2002 

16.  QH-2020-I/CQ-C-D 20020489 Nguyễn Kiên Trung 12/02/2002 

17.  QH-2020-I/CQ-C-D 20020389 Nguyễn Quốc Đại 19/10/2002 

18.  QH-2020-I/CQ-C-D 20020499 Nguyễn Thanh Tùng 26/10/2002 

19.  QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC2 20021579 Nguyễn Thanh Sơn 08/09/2002 

20.  QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC2 20021516 Lê Quang Đức 24/11/2002 

21.  QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC3 20021599 Ngô Hoàng Khánh Văn 08/02/2002 

22.  QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC3 20021511 Nguyễn Phúc Đạt 10/08/2002 

23.  QH-2020-I/CQ-E 20020768 Trần Khánh Duy 14/10/2002 

24.  QH-2020-I/CQ-E 20020790 Lương Việt Hoàng 06/04/2002 

25.  QH-2020-I/CQ-H 20020876 Đoàn Cao Cường 02/11/2002 

26.  QH-2020-I/CQ-H 20020350 Nguyễn Triều Dương 03/06/2001 

27.  QH-2020-I/CQ-H 20020925 Trần Văn Quyết 20/01/2002 

28.  QH-2020-I/CQ-H 20020943 Nguyễn Anh Tú 28/12/2001 

29.  QH-2020-I/CQ-H 20020950 Hán Long Vũ 16/01/2002 



TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh 

30.  QH-2020-I/CQ-H 20020916 Đỗ Đình Nam 11/01/2001 

31.  QH-2020-I/CQ-J 20020342 Trần Văn  Tư 19/10/2000 

32.  QH-2020-I/CQ-J 20020449 Phạm Quang Nam 30/05/2002 

33.  QH-2020-I/CQ-J 20020422 Hà Quang Hưng 27/01/2002 

34.  QH-2020-I/CQ-M-CLC1 20021125 Vũ Văn Hiệp 18/10/2002 

35.  QH-2020-I/CQ-M-CLC2 20021178 Lê Minh Quân 19/03/2002 

36.  QH-2020-I/CQ-M-CLC3 20021085 Trần Quốc Anh 12/08/2002 

37.  QH-2020-I/CQ-M-CLC3 20021205 Hoàng Anh Tuấn 04/09/2002 

38.  QH-2020-I/CQ-N-CLC 20021432 Trần Thanh Sơn 23/11/2002 

39.  QH-2020-I/CQ-N-CLC 20020124 Nguyễn Tuấn Dũng 04/09/2002 

40.  QH-2020-I/CQ-R 20020727 Nguyễn Huyền Trang 11/10/2002 

41.  QH-2020-I/CQ-R 20020635 Phạm Văn Chiến 01/04/2002 

42.  QH-2020-I/CQ-R 20020744 Nguyễn Đức Vương 26/09/2002 

43.  QH-2020-I/CQ-T-CLC 20021338 Nguyễn Văn Đức 15/09/2002 

44.  QH-2020-I/CQ-V 20020799 Lý Trần Huy 13/06/2002 

45.  QH-2020-I/CQ-V 20020839 Đặng Quốc Thiên Thành 19/09/2002 

46.  QH-2020-I/CQ-V 20020819 Nguyễn Sĩ Minh 30/07/2002 

47.  QH-2020-I/CQ-V 20020805 Ngô Văn Khải 30/08/2002 

48.  QH-2020-I/CQ-XD1 20021030 Nguyễn Trọng Phú 11/04/2002 

49.  QH-2020-I/CQ-XD1 20021056 Trần Văn Thành 26/01/2002 

50.  QH-2020-I/CQ-XD2 20021029 Trần Anh Phong 13/11/2002 

 

 


